
Ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách 

huyện

Nguồn 

vốn khác 

(vốn DN, 

vốn 

TW…)

I Thành phố Đồng Xoài

1

Đường kết nối các KCN 

phía Tây Nam thành phố 

Đồng Xoài  ( đoạn từ  

ĐH 507 đến giáp ranh 

huyện Đồng Phú khoảng 

1km và đoạn từ đường 

Vành đai (quy hoạch) 

của thành phố Đồng 

Xoài đến đường quy 

hoạch số 30 (ranh quy 

hoạch Công viên Trung 

tâm): dài 652,93m; từ 

đường số 12 của quy 

hoạch Công viên Trung 

tâm đến QL14: dài 

213,68m )

15.16
CLN+ 

ODT

Tân Bình

 Tiến 

Hưng

53,060 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

2 Đường quy hoạch số 16 6.98

CLN và 

các loại 

Đất khác

Tân Thiện 24,430 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

3 Đường quy hoạch số 11 6.75

CLN và 

các loại 

Đất khác

Tân Đồng 23,625 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

4

Đường Trường Chinh 

(Đoạn qua khu đô thị 

Cát Tường)

1.98

CLN và 

các loại 

Đất khác

Tiến Hưng 6,930 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH TÊN, DIỆN TÍCH DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA 

TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2021/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2021  

(Kèm theo Nghị quyết số          /2022/NQ-HĐND  ngày       tháng      năm 2022 của HĐND tỉnh)

Tại Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh đã phê duyệt:

STT Tên dự án

Diện tích 

thu hồi 

(ha)

Loại đất 

thu hồi 

(*)

Ghi chú

Địa điểm 

thực hiện 

(đến cấp )

Số tiền 

để bồi 

thường 

(triệu 

đồng)

Nguồn vốn thực hiện

 Căn cứ pháp lý 



5

Tuyến đường từ Khu 

nhà ở xã hội Tiến Hưng 

đến đường đi Bình 

Dương

3.20

CLN và 

các loại 

Đất khác

Tiến Hưng 11,200 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

6

Nâng cấp, thảm nhựa 

các tuyến đường còn lại 

KDC phía Bắc tỉnh lỵ

1.00

CLN + 

ODT và 

các loại 

Đất khác

Tân Phú 2,500 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

7

Xây dựng tuyến đường 

Vành đai suối Cam 1-2, 

kết nối Quốc lộ 14 

51.68

ONT + 

CLN + 

ODT + 

DGT + 

DTL

Tân Phú, 

Tiến 

Thành

100,000 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

8

Mương thoát nước ngoài 

hàng rào KCN Đồng 

Xoài III

0.31

CLN và 

các loại 

Đất khác

Tiến Hưng

Tiến 

Thành

1,085 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

9

Nghĩa trang nhân dân 

Đồng Xoài II tại ấp 

Bưng Sê, Tân Thành

5.50

CLN và 

các loại 

Đất khác

Tân Thành 19,250 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

10
Khu dân cư và hồ điều 

hòa phường Tân Thiện
31.10

CLN và 

các loại 

đất khác

Tân Thiện 93,300 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

11

Khu trụ sở cơ quan và 

dân cư phía Bắc 

phường Tân Phú

29.47 CLN Tân Phú x

Nghị quyết số 

22/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2020 của 

HĐND tỉnh

II Huyện Đồng Phú

1

Tuyến đi qua Nông 

trường Cao su Tân Lợi 

(Tuyến 5)

2.10
ODT + 

CLN
Tân Lập 6,277 x

Nghị quyết số 

22/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2020 của 

HĐND tỉnh

III Huyện Bù Gia Mập

1
Nhà Văn hóa cộng 

đồng thôn Bình Lợi
0.05 CLN

 Phước 

Minh 
50 x

Công văn số 950/UBND-

SX ngày 14/10/2021 của 

UBND huyện

Số tiền 

để bồi 

thường 

(triệu 

đồng)

Nguồn vốn thực hiện

 Căn cứ pháp lý Ghi chú

Nay điều chỉnh thành:

STT Tên dự án

Diện tích 

thu hồi 

(ha)

Loại đất 

thu hồi 

(*)

Địa điểm 

thực hiện 

(đến cấp )



Ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách 

huyện

Nguồn 

vốn khác 

(vốn DN, 

vốn 

TW…)

I Thành phố Đồng Xoài

1

Đường kết nối các KCN 

phía Tây Nam thành phố 

Đồng Xoài  ( đoạn từ  

ĐH 507 đến giáp ranh 

huyện Đồng Phú khoảng 

1km và đoạn từ đường 

Vành đai (quy hoạch) 

của thành phố Đồng 

Xoài đến đường quy 

hoạch số 30 (ranh quy 

hoạch Công viên Trung 

tâm): dài 652,93m; từ 

đường số 12 của quy 

hoạch Công viên Trung 

tâm đến QL14: dài 

213,68m )

6.10
CLN+ 

ODT

Tân Bình

 Tiến 

Hưng

53,060 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

Sai sót trong quá 

trình tổng hợp

2 Đường quy hoạch số 16 2.00

CLN và 

các loại 

Đất khác

Tân Thiện 24,430 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

Sai sót trong quá 

trình tổng hợp

3 Đường quy hoạch số 11 1.00

CLN và 

các loại 

Đất khác

Tân Đồng 23,625 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

Sai sót trong quá 

trình tổng hợp

4

Đường Trường Chinh 

(Đoạn qua khu đô thị 

Cát Tường)

2.10

CLN và 

các loại 

Đất khác

Tiến Hưng 6,930 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

Sai sót trong quá 

trình tổng hợp

5

Tuyến đường từ Khu 

nhà ở xã hội Tiến Hưng 

đến đường đi Bình 

Dương

4.38

CLN và 

các loại 

Đất khác

Tiến Hưng 11,200 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

Sai sót trong quá 

trình tổng hợp

6

Nâng cấp, thảm nhựa 

các tuyến đường còn lại 

KDC phía Bắc tỉnh lỵ

2.20

CLN + 

ODT và 

các loại 

Đất khác

Tân Phú 2,500 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh; 

Sai sót trong quá 

trình tổng hợp

Số tiền 

để bồi 

thường 

(triệu 

đồng)

 Căn cứ pháp lý Ghi chúSTT Tên dự án

Diện tích 

thu hồi 

(ha)

Loại đất 

thu hồi 

(*)

Địa điểm 

thực hiện 

(đến cấp )



7

Xây dựng tuyến đường 

Vành đai suối Cam 1-2, 

kết nối Quốc lộ 14 

51.68

ONT + 

CLN + và 

các loại 

Đất khác

Tân 

Thành, 

Tiến 

Thành

100,000 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

Sai sót trong quá 

trình tổng hợp

8

Mương thoát nước ngoài 

hàng rào KCN Đồng 

Xoài III

1.30

CLN và 

các loại 

Đất khác

Tiến Hưng

Tiến 

Thành

1,085 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

Sai sót trong quá 

trình tổng hợp

9

Nghĩa trang nhân dân 

Đồng Xoài II tại ấp 

Bưng Sê, Tân Thành

15.00

CLN và 

các loại 

Đất khác

Tân Thành 19,250 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh

Sai sót trong quá 

trình tổng hợp

10
Khu dân cư và hồ điều 

hòa phường Tân Thiện
31.50

CLN và 

các loại 

đất khác

Tân Thiện 93,300 x

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 

của HĐND tỉnh; 

Sai sót trong quá 

trình tổng hợp

11

Khu trụ sở cơ quan và 

dân cư phía Bắc 

phường Tân Phú

20.25 CLN Tân Phú x

Nghị quyết số 

22/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2020 của 

HĐND tỉnh; 

Sai sót trong quá 

trình tổng hợp

II Huyện Đồng Phú



1

Xây dựng đường từ 

ĐT.741 vào khu công 

nghiệp Nam Đồng Phú 

mở rộng

8.40

ODT + 

CLN+ 

SKC

Tân Lập 6,277 x

Nghị quyết số 

22/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2020 của 

HĐND tỉnh

Điều chỉnh 

tên theo Quyết 

định số 251/QĐ-

UBND ngày 

25/01/2021 của 

UBND tỉnh về 

việc phê duyệt báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi dự án nêu 

trên với tên dự án 

là: “Xây dựng 

đường từ ĐT.741 

vào khu công 

nghiệp Nam Đồng 

Phú mở rộng”   và 

do đổi hướng 

tuyến nên có thay 

đổi diện tích và 

diện tích thu hồi 

có thêm đất cơ sở 

sản xuất phi nông 

nghiệp (SKC)

III Huyện Bù Gia Mập

1
Nhà Văn hóa cộng 

đồng thôn Bình Lợi
0.50 CLN

 Phước 

Minh 
500 x

Công văn số 950/UBND-

SX ngày 14/10/2021 của 

UBND huyện

Sai sót trong quá 

trình tổng hợp


